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Câu 1: Từ trường đều là từ trường có
A. lực từ tác dụng lên các dòng điện như nhau.
  
B. các đường sức là những đường cong cách đều nhau.
C. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.

D. cảm ứng từ tại các điểm có cùng độ lớn, khác chiều.
Câu 2: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài, lần lượt cách dòng điện các khoảng rM và rN, cảm ứng từ tại M nhỏ hơn cảm ứng từ tại N 4 lần khi
A. rM = [image: image2.png]


rN.
B. rM = 2 rN.
C. rM = 4 rN.
D. rM = [image: image4.png]


rN​.
Câu 3: Một đoạn dây dẫn dài 15cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,5 (A). Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2 N. Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là

A. 0,8 T.
B. 0,4 T.
C. 0,08 T.
D. 0,04 T.
Câu 4: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào vùng không gian có từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,02T theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt proton là 1,6.10-19 (C). Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên proton có độ lớn là

A. 3,2.10-16 N.
B. 6,4.10-16  N.
C. 3,2.10-15  N.
D. 6,4.10-15 N.
Câu 5: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài. Tại điểm A cách dây dẫn 36cm, cảm ứng từ do dòng điện đó gây ra có độ lớn 10-5 T. Cường độ dòng điện chạy trên dây là

A. 27 (A)
B. 36 (A)
C. 9 (A)
D. 18 (A)
Câu 6: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho từ trường về

A. khả năng thực hiện công của từ trường.
B. năng lượng của từ trường.
C. mặt tác dụng lực của từ trường.
D. tốc độ biến thiên của từ trường.
Câu 7: Chiều của lực Lo-ren-xơ không phụ thuộc vào

A. điện tích của hạt mang điện.
B. chiều của đường sức từ.
C. tốc độ chuyển động của hạt mang điện.
D. chiều chuyển động của hạt mang điện.
Câu 8: Công thức xác định độ lớn cảm ứng từ tại tâm của một dòng điện tròn có bán kính R và có cường độ dòng điện I là

A. 
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Câu 9: Lực Lo-ren-xơ là

A. lực điện do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia.
B. lực điện tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường.
C. lực từ tác dụng lên dòng điện.
D. lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
Câu 10: Định luật Len-xơ được dùng để xác định

A. độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.
B. chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
C. cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
D. sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.
Câu 11: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng

A. lực hút lên các vật đặt trong nó.

B. lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

C. lực điện lên điện tích đặt trong nó.

D. lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.

Câu 12: Độ lớn của lực từ 
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tác dụng lên phần tử dòng điện 
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đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
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 hợp với  I.
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một góc 
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 được tính theo công thức
A. 
[image: image14.wmf]tan

FBIl

a

=


B. 
[image: image15.wmf]cos

FBIl

a

=


C. 
[image: image16.wmf]cot

FBIl

a

=


D. 
[image: image17.wmf]sin

FBIl

a

=


Câu 13: Đường sức từ của từ trường trong lòng ống dây điện hình trụ có dạng là
A. những đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục ống dây, tâm nằm trên trục của ống dây.
B. những đường thẳng song song với trục ống dây, cùng chiều, cách đều nhau.
C. những đường thẳng vuông góc với trục ống dây, song song, cùng chiều, cách đều nhau.
D. những đường tròn nằm trong mặt phẳng chứa trục ống dây, tâm nằm trên trục ống dây.
Câu 14: Một đoạn dây dẫn dài 50 cm có dòng điện 5A chạy qua đặt song song với đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2T. Độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là
A. 0 N.
B. 1,5 N.
C. 3 N.
D. 0,3 N.
Câu 15: Người ta muốn tạo ra từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,02T bên trong một ống dây hình trụ dài 10 cm, biết dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây là 3A thì số vòng dây quấn trên ống là
A. 375 vòng.
B. 750 vòng.
C. 3750 vòng.
D. 531 vòng.

Câu 16: Một khung dây phẳng có diện tích 120 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,12 T và có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 600. Từ thông qua khung dây có giá trị là

A. 7,2.10−4 Wb.
B. 3,6.10−4 Wb.
C. 1,25.10−3 Wb.
D. 2,5.10−6 Wb.

Câu 17: Một vòng dây có diện tích 40cm2 đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Từ thông qua vòng dây là 8.10-4Wb . Cảm ứng từ của từ trường có giá trị là

A. 0,8T.
B. 0,2T.
C. 0,5T.
D. 2T.

Câu 18: Một electron mang điện tích  -1,6.10-19 C bay với vận tốc  2.107m/s vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ là 1,92.10-12 N. Độ lớn của cảm ứng từ là
A. 1,2T
B. 1T
C. 1,5T
D. 0,6T

Câu 19: Gọi 
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 là góc hợp bởi véc tơ pháp tuyến 
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 của tiết diện vòng dây S với véc tơ cảm ứng từ 
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. Từ thông qua S cực đại khi:         A. 
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Câu 20: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song cách nhau 25cm trong không khí mang dòng điện có cường độ I1 = 12A ; I2 = 16A ngược chiều chạy qua. Cảm ứng từ  tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách dòng thứ nhất 15 cm và cách dòng thứ hai 40 cm là

A. 1,6.10-5T.
B. 8.10-6T.
C. 8.10-5T.
D. 2,4.10-5T.
[image: image32.png]


Câu 21: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 40cm đặt trong từ trường đều có các đường sức từ theo phương ngang, chiều từ trái sang phải; dây dẫn được đặt nằm trong mặt phẳng ngang và vuông góc với các đường sức từ (như hình vẽ). Biết dòng điện chạy qua dây là 5 A, độ lớn cảm ứng từ  2.10-4T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là

A. 4.10-4 N, chiều từ trên xuống dưới.
B. 2.10-4 N, chiều từ trái sang phải.
[image: image33.png]


C. 2.10-4 N, chiều từ phải sang trái.
D. 4.10-4 N, chiều từ dưới lên trên.
Câu 22: Cho hạt điện tích q = -1,6.10-16 C bay theo phương thẳng đứng từ dưới lên trên đi vào trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,5T với vận tốc đầu là 3.107m/s (như hình vẽ).

Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt điện tích

A. bằng 0 do vectơ vận tốc vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
B. có độ lớn là 2,4.10-9N, chiều từ phải sang trái.
[image: image34.png]


C. có độ lớn là 2,4.10-9N, chiều từ trái sang phải.
D. có độ lớn là 2,4.10-9N, chiều từ dưới lên trên.
Câu 23: Một dây dẫn rất dài được căng thẳng, ở giữa dây được uốn thành vòng tròn có bán kính 1,5cm, tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện (như hình vẽ). Cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn là 16,6.10-5 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là

A. 4A
B. 2A

C. 3A
D. 6A

Câu 24: Đặt đoạn dây có dòng điện trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ 
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, dây dẫn không chịu tác dụng của lực từ nếu dây dẫn đó

A. song song với 
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B. vuông góc với 
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C. hợp với 
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 một góc nhọn     

 

D. hợp với 
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 một góc tù.

Câu 25: Nếu đặt bàn tay trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện thì dòng điện có chiều

A. theo chiều từ cổ tay đến 4 ngón tay.

B. ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.

C. cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.

D. ngược với chiều từ cổ tay đến 4 ngón tay.

Câu 26: Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10-5T. Điểm M cách dây một khoảng:

A. 20cm  

B. 10cm  

 C. 1cm   

D. 2cm

Câu 27: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Bán kính của khung dây đó là:

A. 0,1m   

B. 0,12m   

C.0,16m  

D. 0,19m

Câu 28: Một hạt mang điện 1,6.10-19C bay vào trong từ trường đều có B = 0,2T hợp với hướng của đường sức từ 300. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn 4.10-14N. Vận tốc của hạt đó khi bắt đầu vào trong từ trường là:

A. 107m/s  

B. 5.106m/s  

C. 25.105m/s   

D. 106m/s

Câu 29: Một vòng dây diện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B, mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ góc α. Góc α bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị Φ = [image: image31.png]



A. 300


B. 600


C. 900


D.450
Câu 30: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện, ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8(cm). Cảm ứng từ tại M là 1,2.10-5T. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện I2.

A. I2 = 1A, ngược chiều I1

B. I2 = 1A, cùng chiều I1
C. I2 = 0,1A, ngược chiều I1

D. I2 = 0,1A, ngược chiều I1
        B
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Trang 1
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